
 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH  LÀO CAI
HỘI ĐỒNG XÉT TẶNG DANH HIỆU NGND, 
NGƯT CẤP TỈNH LẦN THỨ 17, NĂM 2026

Số:          /TB-HĐXT                                    

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lào Cai, ngày       tháng 4 năm 2026

THÔNG BÁO
Công khai danh sách nhà giáo đề nghị xét tặng Danh hiệu “Nhà giáo nhân dân”, 

“Nhà giáo ưu tú” lần thứ 17, năm 2026 của Hội đồng xét tặng tỉnh Lào Cai
 

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 15/6/2022; Nghị định số 35/2024/NĐ-
CP ngày 02/4/2024 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Nhà giáo nhân 
dân”, “Nhà giáo ưu tú”; Công văn số 5085/BGDĐT-TĐKT, ngày 27/8/2025 của 
Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT lần thứ 17- năm 
2026; Kế hoạch số 64/KH-SGDĐT ngày 17/9/2025 của Sở Giáo dục và Đào tạo 
tỉnh Lào Cai về việc triển khai công tác xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà 
giáo ưu tú tỉnh Lào Cai lần thứ 17 - năm 2026;

Tính đến ngày 26/3/2026, Sở Giáo dục và Đào tạo đã nhận được 30 hồ sơ, 
gồm 15 hồ sơ từ cấp xã, phường và 15 hồ sơ của các đơn vị, cơ sở giáo dục trực 
thuộc Sở đề nghị xét tặng danh hiệu “Nhà giáo nhân dân”, “Nhà giáo ưu tú”.

Thực hiện quy trình xét tặng tại khoản 1, Điều 15 Nghị định số 35/2024/NĐ-
CP ngày 02/4/2024 của Chính phủ về xét tặng danh hiệu “Nhà giáo nhân dân”, 
“Nhà giáo ưu tú”, Hội đồng xét tặng danh hiệu “Nhà giáo nhân dân”, “Nhà giáo ưu 
tú” lần thứ 17, năm 2026 tỉnh Lào Cai thông báo công khai 30 nhà giáo đề nghị xét 
tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân”, “Nhà giáo ưu tú”, cụ thể như sau:

Năm sinh
TT Họ và tên

Nam Nữ
Chức vụ Đơn vị công tác

I ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG DANH HIỆU NHÀ GIÁO ƯU TÚ

1 Dương Bích Nguyệt 1971 Nguyên 
PGĐ  Sở GD&ĐT tỉnh Lào Cai 

2 Trần Việt Khoa 1975 Phó HT  Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất 
Thành, tỉnh Lào Cai

3 Lục Thị Thu Hoài 1979 Giáo viên
Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất 
Thành, tỉnh Lào Cai

4 Nguyễn Thị Vân Khánh 1986 Giáo viên Trường THPT Chuyên Lào Cai, tỉnh 
Lào Cai

5 Nguyễn Việt Hà 1984 Giáo viên
Trường THPT Chuyên Lào Cai, tỉnh 
Lào Cai

6 Nguyễn Thanh Vân 1981 Giáo viên
Trường THPT Chuyên Lào Cai, tỉnh 
Lào Cai
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Năm sinh
TT Họ và tên

Nam Nữ
Chức vụ Đơn vị công tác

7 Bùi Thị Thúy 1981 Phó HT Trường THPT Nguyễn Huệ, tỉnh Lào 
Cai

8 Hà Kiều Hoa 1981 Giáo viên Trường THPT Nguyễn Huệ,  tỉnh Lào 
Cai

9 Nguyễn Lê Ninh 1979 Phó HT Trường THPT Lý Thường  Kiệt, tỉnh 
Lào Cai

10 Lê Huy Phú 1976 Hiệu 
trưởng

Trường PTDTNT Bát Xát, tỉnh Lào 
Cai.

11 Hoàng Thị Hằng 1981 Giáo viên Trường PTDTNT THPT Yên Bái, 
tỉnh Lào Cai

12 Nguyễn Thị Thu Hằng 1982 Giáo viên Trường THPT số 1 Bảo Thắng, tỉnh 
Lào Cai

13 Kiều Ngọc Sơn 1979 Giáo viên Trường THPT số 1 Bảo Thắng, tỉnh 
Lào Cai

14 Quảng Thị Tâm 1980 Giáo viên Trường DTNT THCS&THPT Văn 
Bàn, tỉnh Lào Cai

15 Đỗ Thị Hồng Phương 1979 Phó HT Trường THPT số 2 Bảo Yên, tỉnh Lào 
Cai

16 Nguyễn Thị Phúc 1977 Giáo viên Trường THCS Yên Bình, xã Yên 
Bình, tỉnh Lào Cai

17 Bùi Thị Hà 1980 Giáo viên Trường PTDTBT THCS Thào Chư 
Phìn, xã Sín Chéng, tỉnh Lào Cai

18 Trương Thị Xuân 1975 Giáo viên Giáo viên trường Cao đẳng Lào Cai, 
tỉnh Lào Cai

19 Nguyễn Thị Bích Thủy 1978 Giáo viên 
Giáo viên trường Cao đẳng Lào Cai, 
tỉnh Lào Cai

20 Sùng A Câu 1974 Giáo viên Trường PTDTBT Tiểu học – THCS 
xã Chế Tạo, tỉnh Lào Cai 

21 Vũ Thị Thu Hiền 1984 Giáo viên Trường THCS Lê Hồng Phong xã Lục 
Yên, tỉnh Lào Cai

22 Lương Việt Hoa 1977 Giáo viên Trường THCS Yên Thịnh, xã Văn 
Phú, tỉnh Lào Cai 

23 Lê Thị Mùi 1973 Giáo viên Trường Tiểu học Lê Văn Tám, 
phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai

24 Nguyễn Thị Thúy  1973 Hiệu 
trưởng 

Trường Tiểu học số 2, Gia Phú, xã 
Gia Phú, tỉnh Lào Cai

25
Tiến sỹ  Nguyễn Thị 
Vân Hằng 1975 Phó HT Trường Chính trị tỉnh Lào Cai

26 Phạm Thị Hà 1972 Hiệu 
trưởng 

Trường Tiểu học Kim Đồng, Phường 
Lào Cai, tỉnh Lào Cai
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Năm sinh
TT Họ và tên

Nam Nữ
Chức vụ Đơn vị công tác

27 Nguyễn Thị Tô Châu 1975 Hiệu 
trưởng

Trường Tiểu học Nguyễn Du, 
Phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai

28 Hà Tiến Dũng 1979 Hiệu 
trưởng 

Trường Dân tộc Bán trú Tiểu học 
Trung Chải, xã Tả phìn, tỉnh Lào Cai

29 Đỗ Thị Loan 1984 Phó HT Trường Mầm non Kim Nọi, xã Mù 
Cang Chải, tỉnh Lào Cai

II ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG DANH HIỆU NHÀ GIÁO NHÂN DÂN

30 Nguyễn Ngọc Oanh 1968
Nguyên 

Hiệu 
trưởng 

Trường THCS Yên Ninh, phường 
Yên Bái, tỉnh Lào Cai

Thời gian thông báo: Từ ngày  7/4/2026  đến ngày 17/4/2026.
Mọi ý kiến đóng góp hoặc phản ánh về các cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu  

“Nhà giáo nhân dân”, “Nhà giáo ưu tú” lần thứ 17 năm 2026 gửi về Văn phòng Sở 
Giáo dục và Đào tạo (số 1141 đường Yên Ninh, phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai) để 
tổng hợp, báo cáo theo quy định./.
Nơi nhận:
  -  Cổng thông tin điện tử tỉnh Lào Cai;
  -  Cổng thông tin điện tử ngành GD&ĐT;
  -  Các Sở ban ngành;
  -  UBND các xã, phường; 
  -  Các đơn vị trực thuộc Sở;
  -  Lưu: VT, VP, PTTh. 

TM. HỘI ĐỒNG
PHÓ CHỦ TỊCH 

GIÁM ĐỐC SỞ GD&ĐT 
Luyện Hữu Chung
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